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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh  

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Minh Nhựt    

                            Bà Thái Thị Thanh Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Huy Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Bà Trần Thị Thu Sương – 

Kiểm sát viên. 

  

Ngày 14 tháng 5 năm 2025, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 34/2025/TLPT-DS ngày 20 tháng 01 năm 

2025 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.   

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 75/2024/DS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 92/2025/QĐ-PT ngày 

20/3/2025; Quyết định hoãn phiên toà số 287/2025/QĐ-PT ngày 15/4/2025, giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: 1. Bà Phan Thị M, sinh năm 1971. 

  2. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1970. 

Cùng địa chỉ: Tổ D, Ấp T, xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Ấp T, xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai


1/ Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1957 (vợ ông H1). 

Địa chỉ: Hẻm 2383, tổ A, ấp T, xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1979. 

3/ Chị Nguyễn Thị Lan C, sinh năm 1989. 

4/ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1985. 

5/ Anh Nguyễn Trọng H2, sinh năm 1991. 

6/ Anh Nguyễn Trọng H3, sinh năm 1993. 

7/ Chị Nguyễn Thị Tú A, sinh năm 1995. 

8/ Chị Nguyễn Thị Tú U, sinh năm 1998. 

9/ Anh Nguyễn Đăng Tuấn T1, sinh năm 2004. 

10/ Chị Nguyễn Thị L1, sinh năm 1981. 

11/ Anh Vũ Văn Đ1, sinh năm 1983. 

12/ Cháu Vũ Nguyễn Thu H4, sinh năm 2004. 

13/ Cháu Vũ Nguyễn Tâm N, sinh năm 2009. 

14/ Cháu Vũ Hoài A1, sinh năm 2014. 

- Đại diện theo pháp luật của cháu A1 và cháu N: Chị Nguyễn Thị L1 và 

anh Vũ Văn Đ1. 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm chứng: Bà Hoàng Thị L2, sinh năm 1946. 

Địa chỉ: H X Hà Nội, phường A, quận B (nay là Thành phố T), thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thị M.   

(Ông H, bà M, ông H1, bà Đ, bà L2 có mặt; những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2018, đơn khởi kiện sửa đổi đề ngày 

24/10/2018, bà Phan Thị M và ông Nguyễn Văn H trình bày: 

Trước đây, vợ chồng bà M có thửa đất số 417, tờ bản đồ địa chính số 18 (bản đồ 

địa chính cũ), diện tích 379m2 tọa lạc tại xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Năm 2003, 

vợ chồng bà M, ông H chuyển nhượng phần đất nêu trên cho bà Hoàng Thị L2. Khi 

đó dọc theo thửa đất nêu trên có con đường đất chiều rộng một mét để đi chung vào 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%201,%20%E1%BA%A5p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%201,%20%E1%BA%A5p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thu%E1%BA%A7n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20H%C3%B3a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Hoan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%BA%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%BA%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Tu%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20%C4%90am%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C3%A2m%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Ho%C3%A0i%20An%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20%C4%90am%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
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các thửa đất phía trong của bà M và các hộ lân cận gồm các thửa mới 71, 72, 73, 63 

tờ bản đồ số 52 (bản đồ địa chính mới) xã V, huyện N đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Đến khoảng năm 2010, ông H1 là người có thửa đất số 418 liền kề với thửa 417 

nêu trên xây tường rào lấn chiếm đường đi chung (duy nhất) vào các thửa đất phía 

trong của bà M, ông H. Sau đó, bà M ông H đã có đơn khiếu nại đến Ban ấp T xin 

giải quyết. Ban ấp đã nhiều lần mời ông H1 đến hòa giải nhưng ông H1 không đến 

nên không hòa giải được. Nay ông H1 vẫn tiếp tục cố ý xây tường rào lấn chiếm hết 

đường đi chung vào các thửa đất của bà M, ông H nêu trên và các hộ dân lân cận. 

Hiện nay, bà M, ông H không còn đường nào khác để đi vào đất của mình. Việc ông 

H1 cố ý xây dựng tường rào lấn chiếm hết đường đi chung (duy nhất) vào các thửa 

đất bên trong của ông H, bà M gây cản trở khó khăn cho việc canh tác, sản xuất lúa 

và hoa màu của ông H và bà M. 

Do đó, bà M, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn H1 phải 

tháo dỡ tường rào trả lại lối đi chung cho bà M, ông H và các hộ dân lân cận thuộc 

một phần thửa đất số 418, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, huyện N. Diện 

tích đất tranh chấp sẽ được xác định cụ thể sau. 

Sau khi đo đạc, bà M, ông H đã nhận được Trích lục và đo hiện trạng bản đồ địa 

chính số 6006/2019 ngày 23/9/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ, chi nhánh 

N2. Ông bà thống nhất với Trích lục và xác định phần đất tranh chấp với ông H1 và 

bà Đ được giới hạn bởi các mốc (4,5,19,18,4) có diện tích 66m2 thuộc một phần thửa 

418, tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai.  

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 09/9/2020, ông bà thay đổi yêu cầu khởi kiện, 

theo đó yêu cầu Tòa án buộc ông H1 phải trả lại diện tích đất 66m2 trên cho vợ chồng 

bà. Bà M cho rằng diện tích đất trên có nguồn gốc của gia đình bà M, ông H, lý do:  

Vào năm 2003, ông H1 dẫn bà L2 từ Quận B để mua nhà và đất thửa 417, tờ 

bản đồ số 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V của vợ chồng bà M, ông H. Ông H1 là người 

làm chứng cho bà M bán, đo bề dọc, bề ngang diện tích đất tổng cộng 488m2. Khi 

đo đạc thì ông H1 và ông H kéo thước đến hết bờ mương mới đủ diện tích 488m2 

chuyển nhượng cho bà L2, ông H1 là người làm chứng về việc đo đạc cũng đồng 

thời là người kéo thước đo đạc cho vợ chồng bà M, ông H. Bà đã chuyển nhượng 

đất cho bà L2 là 488m2 nhưng khi nhận chuyển nhượng đất, làm thủ tục sang tên bà 

L2 chỉ được cấp giấy 379m2. Bà L2 khởi kiện vợ chồng bà M, ông H tại Tòa án. 

Tòa tuyên án buộc vợ chồng bà M, ông H phải bồi thường cho bà L2 109m2 (phần 

đo chiếm cả lối đi mới được 488m2). Tòa buộc bà M, ông H phải bồi thường cho bà 

L2 9.925.867 đồng tương đương với giá trị của 109 m2 đất vợ chồng bà M, ông H 

giao thiếu cho bà L2. Bà M được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa 417, tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V là 379m2. Phần diện tích đất 109m2 
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mà bà M không giao cho bà L2 thực tế là lối đi chung, sau này ông H1 và bà Đ lấn 

chiếm hết. Do bà đã bồi thường cho bà L2 nên phần đất mà vợ chồng ông H1 lấn 

chiếm có diện tích đất 66m2 là của vợ chồng bà.  

Tại phiên tòa, bà M, ông H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc ông H1 

phải trả cho vợ chồng bà M diện tích đất 66m2 thuộc một phần thửa 418, tờ bản 

đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V được giới hạn bởi các mốc (4,5, 19, 18, 4) theo 

Trích lục và đo vẽ hiện trạng khu đất bản đồ địa chính sô 6006/2019 ngày 

25/9/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ, chi nhánh N2.  

Đối với Trích lục và đo hiện trạng khu đất bản đồ địa chính và Chứng 

thư thẩm định giá vợ chồng bà M, ông H thống nhất, không có ý kiến gì. 

Thông nhất Trích lục và Chứng thư làm căn cứ giải quyết hồ sơ vụ án. 

- Bị đơn ông Nguyễn Văn H1 trình bày:  

Nguồn gốc đất thửa 418 tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V do ông bà 

ông H1 khai phá, ông Nguyễn Văn K là anh trai ông H1 đứng tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 24/4/2000. Sau đó, ông K chuyển nhượng lại cho vợ chồng 

ông H1 và vợ chồng ông H1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 418, 

tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V. Bà Đ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Đến năm 2010 thì vợ chồng ông H1 làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thửa 418 thành 02 thửa 41, 42 tờ bản đồ số 52 xã V. Diện tích 

thửa 41 là 328m2, diện tích thửa 42 là 188m2, tổng diện tích đất của hai thửa đất là 

516m2. Diện tích đất được cấp đổi tăng so với diện tích đất cũ là do việc đo đạc lại, 

chênh lệch do hai lần đo vẽ bản đồ địa chính. Vợ chồng ông bà vẫn quản lý, sử dụng 

đúng diện tích theo phần diện tích đất đã được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Ranh giới đất trước giờ rõ ràng, không có tranh chấp. Vì 

vậy, ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà M, ông H.  

Ông thống nhất với Trích lục và đo hiện trạng khu đất bản đồ địa chính và 

Chứng thư thẩm định giá có tại hồ sơ và không có ý kiến, yêu cầu gì. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Đ trình bày:  

Bà thống nhất với ý kiến của ông H1 và không bổ sung gì thêm. Bà không đồng 

ý với yêu cầu khởi kiện của bà M, ông H. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh L2, anh H2, chị Tú A, chị L1 

có ý kiến trình bày:  

Không tranh chấp và không yêu cầu gì trong vụ án đồng thời xin xét xử vắng 

mặt. Không có yêu cầu độc lập. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị C, anh T, anh H3, chị Tú U, 

anh Đ1 có ý kiến trình bày:  

Không tranh chấp gì trong vụ án, không có yêu cầu độc lập và xin xét xử vắng 

mặt. 

• Người làm chứng bà Hoàng Thị L2 có ý kiến trình bày: 

Bà là người nhận chuyển nhượng lại diện tích đất thửa 417, tờ bản đồ 18 (bản 

đồ địa chính cũ) xã V, huyện N từ bà Phan Thị M và ông Nguyễn Văn H.  

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bà phát hiện ra diện tích 

đất bà nhận chuyển nhượng không đủ diện tích so với diện tích mà bà và bà M, ông 

H thỏa thuận chuyển nhượng. Bà đã khởi kiện ra Tòa án đối với việc bà M, ông H 

không giao đủ đất cho bà theo thỏa thuận và vụ án đã được Tòa án nhân dân huyện 

Nhơn Trạch xét xử theo bản án số 212/2007/DSST ngày 15/11/2007. Bản án bị 

kháng cáo và được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử theo bản án số 

88/2008/DSPT ngày 14/4/2008, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.  

Bà đã nhận đất và quản lý sử dụng diện tích đất thửa 417, tờ bản đồ 18 (bản đồ 

địa chính cũ) xã V từ bà M, ông H từ năm 2008 cho đến nay, không tranh chấp gì. 

Khi bà mua đất của bà M, ông H1 là người kéo dây đo đất trong tờ hợp đồng 

mua bán đất giữa bà và bà M, ông H1 có ra ban ấp làm chứng trong tờ hợp đồng là 

diện tích bà M chuyển nhượng cho bà là 488m2. Sau này, huyện xác nhận cho bà là 

379 m2 nhưng địa chính chỉ cấp cho bà 375m2, không đủ diện tích. Bà có khởi kiện 

bà M thì tòa án tỉnh xử bà M trả lại cho bà diện tích 153m2, nhưng bà M chỉ trả tiền 

cho bà có 109m2. Từ năm 2007 đến nay, ông H1 đã chiếm dụng diện tích 109m2 và 

xây dựng lên. Bà thấy bà M đã mất 109m2 đất và đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận 

diện tích đất 109m2 cho bà M, ông H. Ngoài ra, bà không trình bày gì thêm. 

- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 75/2024/DS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai quyết định: 

Căn cứ Khoản 9 Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 227, 228, 271 và Điều 273 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 97, 99, 166, 203 Luật đất đai năm 

2013; Luật thi hành án dân sự năm 2008, đã được sửa đổi bổ sung năm 2014; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất” của nguyên đơn bà Phan Thị M, ông Nguyễn Văn H đối với bị 

đơn ông Nguyễn Văn H1. 
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Về chi phí tố tụng: Ông H, bà M phải chịu toàn bộ chi phí xem xét thẩm định 

tại chỗ, thẩm định giá tài sản và chi phí xác minh, thu thập chứng cứ. Ông H, bà M 

đã nộp xong. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các bên đương 

sự. 

- Ngày 27/9/2024, ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thị M có đơn kháng cáo đề 

nghị huỷ bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng.  

- Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu 

cầu kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ 

án và không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc 

thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của người tham 

gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương 

sự tham gia phiên tòa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định 

của pháp luật. 

- Về nội dung kháng cáo:  

 Nguồn gốc đất thửa 417, 418 tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V do 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ cung cấp theo Công văn số 2328/VPĐK ngày 

21/8/2019 thể hiện: Nguồn gốc thửa 417 tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính 

cũ) xã V, diện tích 379m2, mục đích sử dụng đất lúa có nguồn gốc do ông 

Nguyễn Văn N1 khai phá trước năm 1975, sử dụng đến năm 1992 cho con là 

Phan Thị M sử dụng đất, đến năm 2003 thì chuyển nhượng lại cho bà Hoàng 

Thị L2. Bà Hoàng Thị L2 được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 21/3/2006, sử dụng ổn định cho đến nay và không có tranh 

chấp. 

Thửa đất 372 tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, diện tích 145m2 do bà 

Phan Thị M đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển 

nhượng cho bà Hoàng Thị L2 năm 2005 và bà L2 đã được UBND huyện N cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01/12/2005.  

Ngày 03/7/2009, bà L2 làm đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, nhập thửa đất 417, 372 cùng tờ bản đồ 18 xã V (bản đồ địa chính cũ) với diện 

tích đất 524m2 thành thửa đất số 40 tờ bản đồ số 52 xã V với diện tích 520m2 và bà 

L2 đã được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/9/2011. 

Hiện bà L2 đang quản lý, sử dụng đất nêu trên. 
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Nguồn gốc thửa 418 tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, diện tích 478m2, 

loại đất lúa có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Đ2 (ông nội ông K) khai phá 

cho ông Nguyễn Văn K. Ông K được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 24/4/2000. Ngày 17/3/2005, ông K chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đ và bà Đ được UBND huyện N cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 16/6/2005. 

Ngày 23/4/2009, bà Đ làm đơn xin cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất với lý do đo đạc thay đổi bản đồ địa chính mới thành thửa số 41, 42 cùng tờ bản 

đồ số 52 xã V (bản đồ địa chính mới). Đến ngày 28/12/2010, bà Đ ông H1 được 

UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 41, 42, tờ bản 

đồ số 52 xã V. Năm 2012, bà Đ, ông H1 tặng cho thửa 42 tờ bản đồ số 52 xã V cho 

chị Nguyễn Thị L1, con gái của bà Đ, ông H1 và bà L1 đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 24/5/2012. 

Tại tờ tường trình ngày 20/8/2019, chị L1 trình bày: Chị được tặng cho quyền 

sử dụng đất thửa 42, tờ bản đồ 52 xã V, chị đã cất nhà trên đất để ở đến ngày 

11/9/2018 thì không còn ở nữa và đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Đ được sử dụng 

căn nhà và thửa đất, bà Đ được quyết định mọi vấn đề liên quan đến nhà và đất. Chị 

không tranh chấp gì trong vụ án trên và cũng không có yêu cầu độc lập.  

Diện tích thửa 418 tờ bản đồ 18 xã V tách thành 02 thửa 41 và 42 tờ bản đồ 52 

có diện tích là 328m2 và 188m2. Diện tích đất thay đổi do tách thửa. Hiện nay, toàn 

bộ diện tích đất thửa 418 tờ bản đồ 18 xã V tương ứng thửa 41 và 42 tờ bản đồ 52 

xã V đều do ông H1, bà Đ quản lý, sử dụng.  

Các đương sự đều thống nhất với Trích lục và đo vẽ hiện trạng khu đất bản đồ 

địa chính số 6006/2019 và Sơ đồ chồng ghép giữa Bản đồ địa chính thành lập năm 

1995 và Bản đồ địa chính thành lập năm 2008. Căn cứ vào Trích lục và Sơ đồ chồng 

ghép bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai huyện N cung cấp, diện tích 

thửa 417 và thửa 418 cùng tờ bản đồ số 18 xã V (bản đồ cũ) tương ứng với thửa 40 

và 41, 42 tờ bản đồ 52 xã V (bản đồ mới) thì đó là hai thửa đất liền kề, giáp ranh 

không có con đường đi nào là đường đi chung thể hiện trên bản đồ địa chính mới và 

cũ. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 19/8/2024 tại UBND xã V cũng thể hiện 

không có con đường chung giữa hai thửa đất liền kề 417, 418 tờ bản đồ 18 bản đồ 

địa chính cũ xã V.  

Tại Biên bản hòa giải về việc tranh chấp lối đi chung ngày 12/7/2018 tại Ấp T, 

xã V, bà Phan Thị M có ý kiến “nguyện vọng nhờ chính quyền địa phương thương 

lượng với ông H1 để có đường đi vào ruộng là cái bờ ruộng”. Năm 2003, bà Phan 

Thị M và ông Nguyễn Văn H đã chuyển nhượng toàn bộ thửa 417 cho bà Hoàng Thị 

L2, đến năm 2005 bà M, ông H tiếp tục chuyển nhượng thửa 372 cho bà L2. Bà L2 

đã xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sáp nhập hai thửa 417 và 372 
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thành thửa 40 tờ bản đồ số 52. Như vậy, kể từ thời điểm 2003 và 2005, bà M, ông H 

đã không còn là chủ quản lý, sử dụng đối với thửa đất 417, 372.  

Do đó, kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, bà Phan Thị M là không 

có cơ sở để chấp nhận. 

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp 

nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H, bà Phan Thị M. Giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm số 75/2024/DS-ST ngày 12/9/2024 của Toà án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thị 

M làm trong hạn luật định và đóng tạm ứng án phí đúng quy định nên được xem xét 

theo thủ tục phúc thẩm.  

Cấp sơ thẩm đã xác định đúng và đầy đủ tư cách tố tụng của những người tham 

gia tố tụng. 

[2] Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền giải quyết vụ án đã được Tòa án nhân 

dân huyện Nhơn Trạch xác định đúng và đầy đủ. 

[3] Về nội dung vụ án, yêu cầu kháng cáo:  

- Thửa 417 tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, diện tích 379m2, mục 

đích sử dụng đất lúa có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn N1 khai phá trước năm 1975, 

sử dụng đến năm 1992 cho con là Phan Thị M sử dụng đất, đến năm 2003 thì chuyển 

nhượng lại cho bà Hoàng Thị L2. Bà Hoàng Thị L2 được UBND huyện N cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 21/3/2006, sử dụng ổn định cho đến nay và 

không có tranh chấp. 

- Thửa đất 372 tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, diện tích 145m2 do bà 

Phan Thị M đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển 

nhượng cho bà Hoàng Thị L2 năm 2005 và bà L2 đã được UBND huyện N cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01/12/2005.  

Ngày 03/7/2009, bà L2 làm đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, nhập thửa đất 417, 372 cùng tờ bản đồ 18 xã V (bản đồ địa chính cũ) với diện 

tích đất 524m2 thành thửa đất số 40 tờ bản đồ số 52 xã V với diện tích 520m2 và bà 

L2 đã được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/9/2011. 

Hiện bà L2 đang quản lý, sử dụng đất nêu trên. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%9Fi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ng%E1%BB%AF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20813A/1%20Xa%20L%E1%BB%99%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Ph%C3%BA,%20qu%E1%BA%ADn%202%20(nay%20l%C3%A0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh


- Thửa 418 tờ bản đồ 18 (bản đồ địa chính cũ) xã V, diện tích 478m2, loại đất 

lúa có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Đ2 (ông nội ông K) khai phá cho ông 

Nguyễn Văn K. Ông K được UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 24/4/2000. Ngày 17/3/2005, ông K chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đ và bà Đ được UBND huyện N cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 16/6/2005. 

Ngày 23/4/2009, bà Đ làm đơn xin cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất với lý do đo đạc thay đổi bản đồ địa chính mới thành thửa số 41, 42 cùng tờ bản 

đồ số 52 xã V (bản đồ địa chính mới). Đến ngày 28/12/2010, bà Đ ông H1 được 

UBND huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 41, 42, tờ bản 

đồ số 52 xã V. Năm 2012, bà Đ, ông H1 tặng cho thửa 42 tờ bản đồ số 52 xã V cho 

chị Nguyễn Thị L1, con gái của bà Đ, ông H1 và bà L1 đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 24/5/2012. Bà L1 đã cất nhà trên đất để ở đến ngày 

11/9/2018 thì không còn ở nữa và đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Đ được sử dụng 

căn nhà và thửa đất, bà Đ được quyết định mọi ván đề liên quan đến nhà và đất. Bà 

L1 không tranh chấp gì trong vụ án trên và cũng không có yêu cầu độc lập.  

Diện tích thửa 418 tờ bản đồ 18 xã V tách thành 02 thửa 41 và 42 tờ bản đồ 52 

có diện tích là 328m2 và 188m2. Diện tích đất thay đổi do tách thửa. Hiện nay, toàn 

bộ diện tích đất thửa 418 tờ bản đồ 18 xã V tương ứng thửa 41 và 42 tờ bản đồ 52 

xã V đều do ông H1, bà Đ quản lý, sử dụng.  

Các đương sự đều thống nhất với Trích lục và đo vẽ hiện trạng khu đất bản đồ 

địa chính số 6006/2019 và Sơ đồ chồng ghép giữa Bản đồ địa chính thành lập năm 

1995 và Bản đồ địa chính thành lập năm 2008. Căn cứ vào Trích lục và Sơ đồ chồng 

ghép bản đồ địa chính mới và cũ do Văn phòng cung cấp thì diện tích thửa 417 và 

thửa 418 cùng tờ bản đồ 18 xã V (bản đồ cũ) tương ứng với thửa 40 và 41, 42 tờ bản 

đồ 52 xã V (bản đồ mới) thể hiện hai thửa đất liền kề, giáp ranh không có con đường 

đi nào là đường đi chung. Mặt khác, tại biên bản xác minh ngày 19/8/2024 tại UBND 

xã V cũng thể hiện không có con đường chung giữa hai thửa đất liền kề 417, 418 tờ 

bản đồ 18 bản đồ địa chính cũ xã V.  

Nguồn gốc đất rõ ràng, các đương sự đều thừa nhận. Năm 2003, bà Phan Thị 

M và ông Nguyễn Văn H đã chuyển nhượng toàn bộ thửa 417 cho bà Hoàng Thị L2, 

đến năm 2005 bà M, ông H tiếp tục chuyển nhượng thửa 372 cho bà L2. Bà L2 đã 

xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sáp nhập hai thửa 417 và 372 thành 

thửa 40 tờ bản đồ 52. Như vậy, kể từ thời điểm 2003 và 2005, bà M, ông H đã không 

còn là chủ quản lý, sử dụng đối với thửa đất 417, 372. Bà M, ông H cho rằng thửa 

đất số 418 có diện tích 478m2 được tách ra thành 02 thửa là thửa 41, 42 có diện tích 

(328m2 + 188m2) là 516 m2, tăng lên 38m2. Diện tích 38m2 này là do ông H1, bà Đ 

đo vẽ ranh giới lấn sang phần thửa đất 417 của bà đã chuyển nhượng cho bà Hoàng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90i%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khi%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Khi%E1%BB%83n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khi%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%201,%20%E1%BA%A5p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87p
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh
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Thị L2 chứ không phải thay đổi tăng lên do tách thửa và phần diện tích đất này bà 

đã bồi thường bằng tiền cho bà L2 nên ông bà yêu cầu ông H1 phải trả lại phần đất 

66m2 theo Trích lục và đo vẽ hiện trạng khu đất bản đồ địa chính số 6006/2019 ngày 

25/9/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ, chi nhánh N2 là không có cơ sở. 

Từ những phân tích trên, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là có căn cứ. Do đó, yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ 

sở chấp nhận. 

1. [4] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được ghi nhận.  

2. [5] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của nguyên đơn không được chấp 

nhận nên nguyên đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

3. Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Văn H và bà Phan 

Thị M.  

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 75/2024/DS-ST ngày 12/9/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Áp dụng Điều 97, 99, 166, 203 Luật đất đai năm 2013; Luật thi hành án dân 

sự năm 2008, đã được sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất” của nguyên đơn bà Phan Thị M, ông Nguyễn Văn H đối với bị đơn ông 

Nguyễn Văn H1. 

2. Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thị M phải chịu toàn bộ 

chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, thẩm định giá tài sản và chi phí xác minh, thu 

thập chứng cứ. Ông H, bà M đã nộp xong. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phan Thị M, ông Nguyễn Văn H phải chịu 

300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí dân sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 

đồng (Ba trăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0000112 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 
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4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Phan Thị M, ông Nguyễn Văn H phải nộp 

600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm, được trừ vào tạm ứng 

án phí mà bà M, ông H đã nộp theo Biên lai số 0018480 và biên lai số 0018481 ngày 

10/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

1. 6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

  

Nơi nhận: 
- TAND H. Nhơn Trạch; 

- VKSND T. Đồng Nai; 

- VKSND H. Nhơn Trạch; 

- THADS H. Nhơn Trạch; 

- Đương sự; 

- Lưu. 

  

  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

 Trần Thị Mỹ Hạnh  

  

    

 

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%204,%20%E1%BA%A4p%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C6%A1n%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%9Fi


  

  

  

  

 


